
BẢNG THỐNG KÊ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
(Kèm theo Công văn số:       /UBND-PKT ngày      /11/2025 của UBND xã Sơn Thủy)

Cây trồng
Thiệt hại từ 30 %

đến 70% diện tích (
ha)

Thiệt hại trên
70% diện tích
(ha)

Tổng
diện
tích
thiệt
hại
(ha)

Ghi chú

1. Cây lúa
1.1. Diện tích lúa 0 0 0 0
- Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày 0 0 0
- Sau gieo trồng từ 10 ngày đến 45 ngày 0 0 0 0
- Sau gieo trồng trên 45 ngày 0 0 0 0
1.2. Mạ 0 0 0 0
2. Cây hàng năm khác 3 3 Mì ( sắn)
- Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng)
- Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh
trưởng)

0 0 0 0

- Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng) 3 3
3. Cây lâu năm 15 2 17 Keo
- Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản 8 1 9
 -Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu
hoạch nhưng cây không chế 7 1 8

- Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm chết cây hoặc đánh
giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình
thường; 0 0 0 0
vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân
giống
- Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn
vật 0 0 0 0
liệu khai thác từ cây đầu dòng; vườn cây đầu dòng

* Ghi chú: Đối với cây hàng năng khác và cây lâu năm thống kê cụ thể từng loại cây trồng bị thiệt hại.
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